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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Thái Nguyên, ngày    tháng    năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO 
Quyết định Quy định mức sử dụng nước tối thiểu phải trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất công nghiệp và mức chi trả tiền DVMTR của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; tổ chức nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  so với quy định pháp luật hiện hành
Đối với văn bản ban hành mới
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
	Dự thảo Quyết định quy định
	Thuyết minh

	Khoản 26, Điều 1 Nghị định 91/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, Điều 57 như sau:
“3. Cơ sở sản xuất công nghiệp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp sử dụng nguồn nước cho sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định danh sách, nguồn nước có sử dụng dịch vụ môi trường rừng, mức sử dụng nước tối thiểu đối với cơ sở sản xuất công nghiệp phải trả tiền trên địa bàn tỉnh.

	Điều 3. Quy định mức sử dụng nước tối thiểu và mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cụ thể như sau:
1. Mức sử dụng nước tối thiểu phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ 10m3/ngày đêm trở lên đối với khai thác nước dưới đất; 100m3/ngày đêm trở lên đối với khai thác nước mặt.


	1. UBND tỉnh Quyết định quy định mức sử dụng nước tối thiểu phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp có sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp.

*Cơ sở đề xuất:

Kế hoạch thu tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh hiện nay của các đối tượng sản xuất, cung ứng nước sạch; cơ sở sản xuất thủy điện đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm, diện tích cung ứng DVMTR khoảng 286.000 ha, đơn giá chi trả bình quân khoảng 52.000 đồng/ha, đơn giá này không đồng đều giữa các lưu vực (có lưu vực đạt 248.000 đồng, có lưu vực được dưới 10.000đồng/ha), do vậy để điều tiết đơn giá chi trả cho các lưu vực có đơn giá thấp cần bổ sung thêm nguồn thu tiền DVMTR từ các đối tượng sử dụng dịch môi trường rừng khác.
Qua khảo sát trên địa bàn tỉnh, các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP chủ yếu khai thác nước từ nguồn nước mặt và nước dưới đất để phục vụ cho sản xuất. Tổng khối lượng nước cấp phép cho các tổ chức, cá nhân phục vụ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh khoảng 178 giấy phép (trong đó nước mặt là 53 giấy phép, nước dưới đất là 125 giấy phép), khối lượng nước cấp phép khai thác và sử dụng 235.700 m3/ngày đêm, tương ứng với số tiền DVMTR phải chi trả là 4,3 tỷ đồng/năm đây là nguồn thu tương đối lớn, cao hơn nguồn thu từ các cơ sở sản xuất nước sạch và thủy điện hiện nay và có thể điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả thấp (dưới 10.000 đồng/ha).

Việc cấp giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, quy mô từ trên 100 m3/ngày đêm trở lên đối với nước mặt và quy mô 10 m3/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất mới phải kê khai, đăng ký cấp phép khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Quy mô dưới 100 m3/ngày đêm đối với nước mặt và quy mô 10 m3/ngày đêm đối với nước dưới đất thì không phải kê khai, đăng ký cấp phép khai thác và sử dụng tài nguyên nước, số tiền thu được cũng rất thấp và các cơ sở này không có cơ quan quản lý về việc sử dụng nước, cơ sở cũng không lắp đặt đồng hồ để xác định lượng nước sử dụng, do đó khó xác định chính xác số tiền DVMTR phải chi trả, việc xác định tốn kém nhiều chi phí dẫn đến hiệu quả không cao.

Do vậy Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức sử dụng nước tối thiểu đối với cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP phải trả tiền DVMTR có giấy phép được cấp khái và sử dụng với quy mô 100 m3/ngày đêm trở lên đối với nước mặt và quy mô 10 m3/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất theo quy định cấp giấy phép khai thác và sử dụng tài nguyên nước quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.

	Khoản 27, Điều 1 Nghị định 91/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 59 như sau:
“4. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ. Trường hợp chi trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, mức chi trả cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

	Điều 3. Quy định mức sử dụng nước tối thiểu và mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cụ thể như sau:

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp được quy định chi tiết tại khoản 4, Điều 57 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26, Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ.


	2. UBND tỉnh quyết định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp, trường hợp chi trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường, rừng và phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên.

*Cơ sở đề xuất:

Tỉnh Thái Nguyên sở hữu nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú và đa dạng. Trên địa bàn tỉnh có khu vực sườn phía Đông của dãy Tam Đảo, tiếp giáp với Vườn quốc gia Tam Đảo, có khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái và đa dạng sinh học cao, rất thuận lợi cho phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao và du lịch chăm sóc sức khỏe. Hồ Núi Cốc có diện tích mặt nước khoảng 2.500 ha, hiện đang được đầu tư phát triển thành khu du lịch tổng hợp với các loại hình như du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Hồ Ba Bể có diện tích mặt nước hơn 500 ha, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và hệ thống hang động phong phú, sở hữu hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc Tày, Nùng, Dao. Ngoài ra tỉnh còn có 69 hồ nước tự nhiên và nhân tạo như hồ Nặm Cắt, hồ Suối Lạnh, hồ Vai Miếu, hồ Ghềnh Chè…, là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần và các hoạt động thể thao dưới nước. Tỉnh giữ vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Việt Bắc - Đông Bắc; có nền kinh tế năng động, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Các yếu tố tự nhiên đa dạng, truyền thống văn hóa và cách mạng đặc sắc, cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là những tiềm năng quan trọng, tạo dư địa lớn cho phát triển ngành du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức chi trả ủy thác 1% bằng với mức chi trả tối thiểu của Chính phủ quy định vì tỉnh Thái Nguyên được coi là tỉnh có tiềm năng về phát triển du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái là thế mạnh của tỉnh nhưng đang ở giai đoạn đầu tư, do đó cần có chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư. Việc áp dụng mức chi trả tối thiểu là 1% giúp giảm gánh nặng tài chính cho các tổ chức, cá nhân, mức chi trả hợp lý sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương đặc biệt là các hộ gia đình có đời sống kinh tế phụ thuộc vào nghề rừng, góp phần thực hiện tốt Đề án số 17-ĐA/TU ngày 10/12/2025 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

	Khoản 27, Điều 1 Nghị định 91/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 59:  Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của tổ chức nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ. Trường hợp chi trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, mức chi trả cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”.
	Điều 3. Quy định mức sử dụng nước tối thiểu và mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cụ thể như sau:

3. Cơ sở nuôi trồng thủy sản là tổ chức nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp  được quy định chi tiết tại khoản 6, Điều 57 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26, Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ.
	3. UBND tỉnh quyết định mức chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng của tổ chức nuôi trồng thủy sản hoặc liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy 

định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp, 

trường hợp chi trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường, rừng và phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên.

*Cơ sở đề xuất:

Tỉnh Thái Nguyên là tỉnh miền núi, ngành nuôi trồng thủy sản chỉ mang tỉnh nhỏ, lẻ, không tập trung, hiện nay trên địa bàn tỉnh có .....tổ chức được cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản với quy mô nhỏ và trung bình, chưa có tổ chức quy mô lớn. Do vậy để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 31/7/2024 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mức chi trả ủy thác 1% bằng với mức chi trả tối thiểu của Chính phủ quy định. Việc áp dụng mức chi trả tối thiểu là 1% giúp giảm gánh nặng tài chính cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời khuyến khích mở rộng sản xuất góp phần thực hiện tốt các kế hoạch phát triển ngành thủy sản của địa phương.


                                                                                   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
DỰ THẢO








